
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219935 Dương Hồ Quốc An 25/05/2003 An Giang DH21YKH06

2 2110020 Ngô Ngọc Anh 14/11/2002 Cần Thơ DH21YKH06

3 212487 Thái Kim Anh 23/05/2003 Hậu Giang DH21MAR01

4 2110172 Trương Quang Chẵn 24/09/2003 DH21YKH06

5 219909 Trần Hùng Chánh 18/09/2003 Cần Thơ DH21KMT01

6 219676 Dương Khánh Chen 10/02/2003 Cà Mau DH21KMT01

7 211139 Nguyễn Hồng Đào 09/11/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

8 212898 Nguyễn My Dơn 14/10/2003 Cà Mau DH21MAR01

9 213201 Lê Văn Đón 08/12/2003 Kiên Giang DH21QTK01

10 2110831 Nguyễn Doãn Minh Đức 14/02/2003 Cần Thơ DH21KMT01

11 2110414 Trương Thanh Duy 21/11/2003 DH21KMT01

12 2110126 Châu Tài Hên 25/03/2003 Bạc Liêu DH21YKH06

13 2110142 Lâm Thị Thu Hoa 07/03/2003 Sóc Trăng DH21YKH06

14 2110935 Trần Đại Khánh Hưng 24/05/2003 Sóc Trăng DH21YKH06

15 213667 Tần Minh Huy 22/11/2003 Hậu Giang DH21QTK01

16 213500 Đỗ Kiều Kiều 09/09/2003 Cà Mau DH21MAR01

17 2110216 Lê Thiên Kim 25/01/2003 Bạc Liêu DH21YKH06

18 2110055 Trương Nguyễn Xuân Mai 12/11/2003 Long An DH21YKH06

19 210907 Bùi Văn Năm 04/10/2003 Kiên Giang DH21TCN01

20 2110117 Dương Ngọc Tuấn Ngọc 28/08/1998 Kiên Giang DH21YKH06

21 2110161 Châu Phương Nhã 17/01/2003 Cà Mau DH21YKH06

22 223537 Nguyễn Hửu Nhân 26/11/2004 Đồng Tháp DH22CNT02
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23 211373 Lê Yến Nhi 09/01/2003 Kiên Giang DH21TCN02

24 210496 Lý Huỳnh Như 12/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

25 219947 Nguyễn Hoàng Phúc 02/09/2003 Vĩnh Long DH21YKH06

26 2110221 Nguyễn Huỳnh Thiện Phúc 23/12/2003 Cần Thơ DH21YKH06

27 2111242 Nguyễn Tấn Phước 27/03/2003 DH21BDS01

28 2110185 Phạm Thị Kim Phước 15/08/2003 Tiền Giang DH21YKH06

29 219966 Nguyễn Thiện Quang 04/08/2003 Cần Thơ DH21YKH06

30 2110251 Dương Minh Quý 18/07/2003 Cà Mau DH21YKH06

31 219868 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 16/11/2003 Cà Mau DH21YKH06

32 219887 Nguyễn Minh Tâm 27/06/2003 Cà Mau DH21YKH06

33 2110269 Huỳnh Nhựt Thanh 22/10/2003 An Giang DH21YKH06

34 2110104 Đặng Thị Như Thảo 02/10/2003 Bến Tre DH21YKH06

35 219983 Lê Minh Thư 20/08/2003 An Giang DH21YKH06

36 214339 Lê Kiều Trang 03/02/2003 Cà Mau DH21YKH05

37 2110098 Võ Thị Hoàng Trị 10/08/2003 Cần Thơ DH21YKH06

38 2110859 Phạm Thị Thủy Trúc 06/01/2003 Kiên Giang DH21KTO02

39 219904 Đoàn Nguyễn Trọng Văn 12/10/2003 Trà Vinh DH21YKH06

40 222041 Nguyễn Thị Ngọc Vẹn 13/02/2004 Bến Tre DH22CNT02

41 220422 Nguyễn Thúy Vy 15/04/2004 Đồng Tháp DH22CNT02


